
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ THÁNG 08/2022

Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

01/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

01/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

01/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300.000 0 0

01/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

01/08/2022 Anh Khoa Q10 0 0 1.300.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

01/08/2022 Cô Uyên Uyên Q Phú Nhuận 0 0 30.000.000 0 0 0
 Ngoại Tổng Hợp; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh

01/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

01/08/2022 Châu Ngọc Bảo Q Bình Thạnh 0 0 1.000.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

01/08/2022 Trần Thị Thanh 0 0 0 3.000.000 0 0

01/08/2022 Nguyễn Văn Ẩn 10.000.000 0 0 0 0 0

01/08/2022 Hồ Thị Thu Thảo 0 8.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

01/08/2022 Hồ Lê Cường- Đặng Thúy Hằng 0 10.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

01/08/2022 Phạm Đức Minh 0 1.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

01/08/2022 Khiêm Nguyễn- Hồng- Grace 0 3.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

02/08/2022 Vũ Đức Thành 0 0 1.500.000 0 0 0  Thần Kinh

02/08/2022 RTF 0 0 0 12.000.000 0 0

02/08/2022

M 

.Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,

M.Thiện

2.000.000 0 0 0 0 0

02/08/2022 Trần Kim Đông 0 0 35.000.000 0 0 0

 Nhiễm; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

02/08/2022 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 1.000.000 0 0 0  Hồi Sức; Tim Mạch

02/08/2022 Nhóm Lotus 0 7.000.000 34.000.000 0 0 0

 Hô Hấp 1; Nhiễm; 

Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết

02/08/2022 Trần Thị Hiền 0 0 0 100.000 0 0

02/08/2022 Trần Thị Hiền 0 0 0 100.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

02/08/2022 Nguyễn Thị Thanh Hương Q2 0 0 1.000.000 0 0 0  Nhiễm

02/08/2022 Nguyễn Thế Hải Q5 300.000 0 0 0 0 0

02/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

02/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

02/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 30.000.000 0 0

02/08/2022 Thiên Lý 0 0 0 100.000 0 0

03/08/2022 PN Real 0 0 0 0 0 160  Ung Bướu Huyết Học

03/08/2022 Dương Thị Tuyết Nhung 0 0 0 0 0 100  Tim Mạch

03/08/2022 Nguyễn Thị Phượng USA 0 0 0 0 0 200  Ung Bướu Huyết Học

03/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 17.000.000 0 0

03/08/2022 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 5.560.000 0 0

03/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

03/08/2022 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 300.000 0 0

03/08/2022 NGUYEN HOANG DUC MINH 0 0 0 200.000 0 0

03/08/2022 Cô Hải Anh 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

03/08/2022 Nhóm bạn Vân Anh 500.000 0 0 0 0 0

03/08/2022 Bé Anh Khôi 0 0 0 200.000 0 0

03/08/2022 Dragon capital 0 0 0 15.000.000 0 0

03/08/2022 Dragon capital 0 0 0 20.000.000 0 0

03/08/2022 Siemin Limin 0 0 10.000.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

03/08/2022 MAI LY 0 0 0 200.000 0 0

03/08/2022
Lê Ngọc Liên Hoa & Nguyễn Lại 

Hoàng Long
0 0 5.000.000 0 0 0  Nhiễm; Thận Nội Tiết

04/08/2022 Lê Thị Bình 500.000 0 0 0 0 0

04/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 400.000 0 0

04/08/2022
Tống Ngọc Bích Vương,Võ Ngọc 

Phương Lam,Trần ngọc 
0 0 14.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; 

Nhiễm; Thần Kinh

04/08/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 0 0 0 300.000 0 0

04/08/2022 Trần Thị Thu Trang USA 0 0 500.000 0 0 0  Nhiễm

04/08/2022 Chang Ngọc Liên 0 0 0 500.000 0 0

05/08/2022 L{ Phước Vinh Q9 1.000.000 0 0 0 0 0

05/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 18.000.000 0 0

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.450.000 0 0

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300.000 0 0

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

05/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

05/08/2022 Lưu Thùy Dương 5.000.000 0 0 0 0 0

05/08/2022 Nguyễn Thị Phương Lam 0 0 0 3.000.000 0 0

05/08/2022 Trần Thị Thanh Thúy 0 0 25.500.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức Sơ Sinh; Nhiễm; 

Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết

05/08/2022 CTTNHHTM Makoto 0 0 0 5.000.000 0 0

05/08/2022 MON VA KEN 0 0 0 100.000 0 0

05/08/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 0 0 0 1.000.000 0 0

06/08/2022 Nguyễn Ngọc Hoa 0 0 0 1.000.000 0 0

06/08/2022 Cô Hải Anh 0 41.000.000 0 0 10 0  Thận Nội Tiết

06/08/2022 Phan Thị Hương Lan 0 0 0 500.000 0 0

07/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

07/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2.000.000 0 0

08/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

08/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

08/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5.000.000 0 0

08/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

08/08/2022 Phạm Thị Mai 0 0 0 2.000.000 0 0

08/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 20.000.000 0 0 0  Ngoại Thần Kinh

08/08/2022 Phạm Thu Bảo Vân 0 0 0 3.000.000 0 0

08/08/2022 Thái Bửu Châu & Thái Đức Uy 2.000.000 0 0 0 0 0

08/08/2022
Đào Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị 

Ngọc Dung
0 0 4.500.000 0 0 0  Thần Kinh; Tim Mạch

08/08/2022 Bao VietnamNet 0 0 51.226.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

08/08/2022 BE HA DUC BAO 0 0 0 2.000.000 0 0

08/08/2022 Đỗ Thị Hồng Đào 0 0 0 0 180 0  Ung Bướu Huyết Học

09/08/2022 IBFT 0 0 0 5.700.000 0 0

09/08/2022 Lê Thị Huznh Anh 0 0 2.000.000 0 0 0  Tiêu Hoá

09/08/2022 Ông Nguyễn Văn Đức 50.000.000 0 0 0 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

09/08/2022 RTF 0 0 0 12.000.000 0 0

09/08/2022 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 6.000.000 0 0

09/08/2022 Gia đình Max & Min 3.000.000 0 0 0 0 0

09/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

09/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

09/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2.000.000 0 0

09/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 30.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

10/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

10/08/2022 Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0 5.000.000 0 0 0  Hồi Sức

10/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

10/08/2022 Trần Ngọc Minh Tú 0 6.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

10/08/2022 Lâm Quốc Tuyên 0 0 1.000.000 0 0 0  Thần Kinh

10/08/2022
Lê Ng Thanh Vân,Ng Thị Kim Yến,Vi 

Bảo Kim
0 0 4.000.000 0 0 0  Nhiễm

10/08/2022 VO TUAN LINH 0 0 0 50.000.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

10/08/2022
Hội Chữ thập đỏ P15 - Q. Bình 

Thạnh

Phường 15 Quận Bình 

Thạnh
0 0 0 0 317 0

10/08/2022 Phan Thái Phong 400.000 0 0 0 0 0

10/08/2022 Chị Châu 5.000.000 0 0 0 0 0

10/08/2022 Vũ Tô Kiều Anh 3.000.000 0 0 0 0 0

10/08/2022 Hoàng Kim Nhật 0 0 0 50.000.000 0 0

10/08/2022 Gia đình Miu Mi 0 0 0 1.000.000 0 0

10/08/2022
Nhóm Trần Minh Đạt & Phạm Thị 

Sơn
0 56.000.000 0 0 280 0

 Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá

10/08/2022 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 10.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

10/08/2022 Nhóm Cô Hải Lệ 0 0 0 0 200 0
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

10/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 150 0  Hô Hấp 1; Thần Kinh

10/08/2022 Nhà hàng Tuấn Tú 0 0 0 0 0 200  Ung Bướu Huyết Học

10/08/2022 Phạm Thị Hồng Lan 0 38.000.000 0 0 317 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

11/08/2022 Nhà hàng An Chay 0 0 0 0 0 170  Ung Bướu Huyết Học

11/08/2022 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 Nguyễn Thị Minh Nga 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 Thieu Hong Nhung 0 0 0 300.000 0 0

11/08/2022
Anh ,Chị & các bạn CLB Nét Chữ 

Xinh
0 0 0 0 120 0  Hô Hấp 2; Thần Kinh

11/08/2022 Nguyễn Việt Anh 0 0 0 5.000.000 0 0

11/08/2022 Ông Huznh Toàn Vinh 0 0 0 10.000.000 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 50.000 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 cô Nhiên (USA) 0 0 40.000.000 0 0 0  Hồi Sức

11/08/2022 MTQ Cô Hồng 0 0 74.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; 

Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

11/08/2022 ICB 0 0 0 300.000 0 0

11/08/2022 ICB 0 0 0 1.000.000 0 0

11/08/2022 Lưu Quốc Thuận 700.000 0 0 0 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Q7 0 0 30.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Nhiễm; Ngoại Thần 

Kinh; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; 

Thần Kinh; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 7.000.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10.000.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5.000.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

11/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 15.000.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

12/08/2022 Lê Đức Kiên & anh chị 0 0 3.000.000 0 0 0
 Hồi Sức Sơ Sinh; Thận 

Nội Tiết

12/08/2022 Nguyễn Thị Thùy Trang An Giang 0 0 0 200.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

12/08/2022 Nguyễn Thi Kim Cúc Q Tân Bình 0 0 0 3.000.000 0 0

12/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

12/08/2022 Chu Thị Ngọc Hạnh 0 0 0 1.000.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 Pham Hoang Dung 0 0 0 1.039.000 0 0

12/08/2022 Nguyễn Tuấn Vĩ 500.000 0 0 0 0 0

12/08/2022 Nguyễn Huznh Ngọc Minh 500.000 0 0 0 0 0

12/08/2022 RTF 0 0 0 18.000.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Trần Thị Hiền 0 0 0 30.000 0 0

12/08/2022 Vũ Thị Trà My 0 0 0 50.000 0 0

12/08/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4 1.000.000 0 0 0 0 0

12/08/2022 Ha Thi 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 Dương Hoàng Quốc Thái 0 0 0 20.000.000 0 0

12/08/2022 Cao Thị Thanh Huệ 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 Nguyễn Phước Huy Hoàng 0 0 0 50.000 0 0

12/08/2022 Nguyễn Thị Lan Trâm 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Phan Xuân Hồng 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 Trần Lưu Kim 0 0 0 9.072.000 0 0

12/08/2022 Huznh Thị Mai Thy 0 0 0 100.000 0 0

12/08/2022 Phan Thị Thuy An 0 0 0 200.000 0 0

12/08/2022 Lâm Uyển Nhi 5.000.000 0 0 0 0 0

12/08/2022 Nguyễn Trâm 0 0 2.000.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

12/08/2022 Nhà Hành Phố Bia 0 0 0 0 0 196  Hô Hấp 1

12/08/2022 Phạm Thị Thủy 0 200.000 0 0 150 0  Ung Bướu Huyết Học

12/08/2022 Phạm Ngọc Mỹ Linh 0 600.000 0 0 0 0  Thận Nội Tiết

12/08/2022 Phan Trung Hiếu 0 0 0 0 120 0

12/08/2022 Hệ Thống Phong thủy Lan Anh 0 50.000.000 0 0 0 0
 Tim Mạch; Ung Bướu 

Huyết Học

12/08/2022 Lê Thị Kim Thủy 0 3.500.000 0 0 35 0  Thận Nội Tiết



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

12/08/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

12/08/2022 Lê Thị Kim Phượng 0 0 0 0 40 0  Thận Nội Tiết

13/08/2022 QUY TU TRAI TIM 0 0 0 500.000 0 0

13/08/2022 IBFT 0 0 0 1.005.000 0 0

13/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

13/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

13/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

14/08/2022 HAI DUONG 0 0 0 100.000 0 0

14/08/2022 Hoàng Thái Minh Đức 0 0 0 500.000 0 0

15/08/2022 Trần Thị Lan Anh 0 0 3.000.000 0 0 0
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh

15/08/2022 Phạm Ngọc Thắng 0 0 0 0 24 0  Ung Bướu Huyết Học

15/08/2022 MTQ Nhân (PK) 0 0 0 0 0 300  Ung Bướu Huyết Học

15/08/2022 Nguyễn Phúc Thịnh 0 0 0 200.000 0 0

15/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

15/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

15/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 5.000.000 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

15/08/2022 Mai Ngọc Chi Q7 0 0 5.000.000 0 0 0

 Hô Hấp 1; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Nhiễm; Thận Nội 

Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học

16/08/2022 Bà Lê Thị Thanh Đồng 0 10.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

16/08/2022 Phạm Thị Mỹ Lệ Q2 0 0 0 10.000.000 0 0

16/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 4.000.000 12.000.000 0 0 0  Nhiễm; Ngoại Niệu

16/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

16/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

16/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

16/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

16/08/2022 Nguyễn Đức Thắng 0 0 500.000 0 0 0  Nhiễm

16/08/2022 Nguyễn Thị Lệ 0 0 500.000 0 0 0  Hồi Sức

16/08/2022 Nguyễn Ngọc Thạch 0 0 500.000 0 0 0  Hô Hấp 1

16/08/2022 Huznh Trường Thành 0 0 300.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

16/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

16/08/2022
Nguyễn Đức Thông- Lê Thị Kim 

Hằng
0 0 2.000.000 0 0 0  Hồi Sức

16/08/2022 Nguyễn Ngọc Thúy 0 0 500.000 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

16/08/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 0 0 2.000.000 0 0 0
 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ 

Sinh

16/08/2022 Công Ty Cường Thịnh 0 0 0 1.000.000 0 0

16/08/2022 Nguyễn Thị Mỹ Dung 0 0 400.000 0 0 0  Bỏng Chỉnh Trực

16/08/2022 Ngọc Oanh 0 0 0 0 150 0
 Ngoại Thần Kinh; Thận 

Nội Tiết

16/08/2022 Trần Bích Hảo 0 0 500.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

16/08/2022 Lâm Thị Qu{ 0 0 1.500.000 0 0 0  Nhiễm

16/08/2022 Nguyễn Thị Đài 0 0 300.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

16/08/2022 Bé An Chi 0 0 0 500.000 0 0

16/08/2022 Trần Thị Thu Hà 0 50.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

17/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

17/08/2022 Anh Sa 0 0 0 15.000.000 0 0

17/08/2022
A Sơn-TTCNTT VNPT & A Tuấn Anh 

TTCNTT
0 0 1.000.000 0 0 0  Nội 2

17/08/2022
H.Gấm-Đ.Duy-T.Thảo-L.Anh-

T.Chung-T.Trân-T.Hằng
0 0 5.000.000 0 0 0  Ngoại Thần Kinh

17/08/2022 Tô Chung 0 0 0 0 157 0  Ung Bướu Huyết Học

17/08/2022 Đạo tràng An Lạc 0 0 0 0 44 0  Thận Nội Tiết

17/08/2022 Nguyễn Thị Thu Hà 0 0 2.000.000 0 0 0  Hồi Sức

17/08/2022 Bùi Văn Giáo 0 0 5.000.000 0 0 0  Hồi Sức

17/08/2022 Bùi Trọng Đạt 0 0 1.500.000 0 0 0  Nhiễm

17/08/2022 Bùi Mạnh Đức 0 0 1.500.000 0 0 0  Hồi Sức Sơ Sinh

17/08/2022 Cô Thùy Linh 0 0 1.000.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

17/08/2022 Cô Hải Anh 0 0 1.600.000 0 0 0  Nội 2

17/08/2022 Lê Hòa An 10.000.000 0 0 0 0 0

17/08/2022 Huznh Nga-GPMN 0 0 4.000.000 0 0 0  Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm

17/08/2022 Nguyễn Thị Tuyết Vân 0 0 3.000.000 0 0 0
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Ngoại Niệu



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

17/08/2022 Vợ chồng Thuận Xuân 0 0 6.000.000 0 0 0  Hồi Sức; Thận Nội Tiết

17/08/2022 TRAN NGUYEN QUY 0 0 0 200.000 0 0

17/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0

17/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

17/08/2022 Woòng Bích Ngọc USA 0 0 48.000.000 0 0 0

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Nhiễm; Nội 2; 

Thận Nội Tiết

17/08/2022 Tổ Bảo Vệ BV NĐ2 6.847.000 0 0 0 0 0

18/08/2022 Cô Châu Thị Thu Thảo Q Tân Bình 0 0 15.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; cấp 

cứu; Hồi Sức; Ngoại 

Thần Kinh; Thần Kinh; 

Thận Nội Tiết

18/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0

18/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 6.000.000 0 0

18/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

18/08/2022 Gia Đình Ông Thiều Thanh Hải 0 0 0 20.000.000 0 0

18/08/2022 Lê Bích Trâm Q.7 5.000.000 0 0 0 0 0

18/08/2022 Cty TNHH Xe hơi thể thao Uy Tín 0 0 20.000.000 0 0 0  Tiêu Hoá

18/08/2022 Đỗ Lương Hồng Vân 0 0 1.000.000 0 0 0  Hồi Sức

18/08/2022 Diệu Chanh- Cô Sâm 0 4.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

18/08/2022 Huznh Thị Kim Hoa 0 0 51.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; 

Ngoại Thần Kinh; Thận 

Nội Tiết

18/08/2022 Ca sĩ Giang Hồng Ngọc 0 4.000.000 21.000.000 0 0 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hô 

Hấp 2; Hồi Sức; Hồi Sức 

Sơ Sinh; Nhiễm; Ngoại 

Thần Kinh; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết

18/08/2022 Lê Thị Đông 0 0 0 0 150 0  Ung Bướu Huyết Học

18/08/2022 Phạm Thị Quznh Hoa 0 0 0 0 120 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

18/08/2022 Giang Ngọc Tú 0 0 0 0 0 430

 Ngoại Thần Kinh; Nội 

Tổng Hợp; Tim Mạch; 

Ung Bướu Huyết Học

19/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

19/08/2022 Nguyễn Minh Phương 0 0 0 500.000 0 0

19/08/2022 Nhóm Cô Vy 0 0 0 0 220 0
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

19/08/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 0 10.000.000 0 0 200 0  Tim Mạch

19/08/2022 NGUYEN THI MINH THU 0 0 0 300.000 0 0

19/08/2022 Nhóm Cô My 0 8.250.000 0 0 165 0

 Liên Chuyên Khoa; 

Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá

19/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

19/08/2022 Lý Thu Phong Q3 2.000.000 0 0 0 0 0

19/08/2022 Mạnh Thường Quân 6.000.000 0 0 0 0 0

20/08/2022 Nguyễn Thị Phượng USA 0 8.000.000 0 0 0 220
 Thần Kinh; Ung Bướu 

Huyết Học

20/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200.000 0 0

20/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

21/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000 0 0

21/08/2022 Linh N Q9 0 0 0 300.000 0 0

21/08/2022 IBFT 0 0 0 200.000 0 0

21/08/2022 Nhóm san sẽ yêu thương 0 0 45.000.000 0 0 0
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Ngoại Thần Kinh

21/08/2022 Nguyễn Đức Thịnh 0 0 20.000.000 0 0 0  Ngoại Thần Kinh

22/08/2022 HPE POINTNEXT FY 22 0 0 0 25.000.000 0 0

22/08/2022 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 50.000.000 0 0

22/08/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 0 0 20.000.000 0 0

22/08/2022 Huznh Thị Diễm Phúc Q11 0 0 0 50.000 0 0

22/08/2022 Nguyễn Vũ Hạ Vy 5.000.000 0 0 0 0 0

22/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

23/08/2022 Bé Lê Anh Thông 1.000.000 0 0 0 0 0

23/08/2022 Trương Thị Ngọc Hương 0 0 0 3.000.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

23/08/2022 Nguyễn Bảo Quznh Như 0 0 0 256.000.000 0 0

23/08/2022 Lê Thị Thu Thảo 0 6.500.000 0 0 65 0  Tiêu Hoá

23/08/2022 Đinh Thị Em 0 0 0 0 100 0  Tim Mạch

23/08/2022  KHANG VI 0 0 0 1.000.000 0 0

23/08/2022 Nhà hàng PLAYDIMSUM TVL 0 0 0 0 0 170  Ung Bướu Huyết Học

24/08/2022 HPE POINTNEXT FY 22 0 0 0 20.000.000 0 0

24/08/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 0 0 1.000.000 0 0 0
 Tiêu Hoá; Ung Bướu 

Huyết Học

24/08/2022 Ông Lý Minh 200.000 0 0 0 0 0

24/08/2022 Bà Từ Tế Muội 200.000 0 0 0 0 0

24/08/2022 Đặng Duy Đôn-Đặng Quang Huy 0 0 1.000.000 0 0 0  Hồi sức tim; Tim Mạch

24/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10.000.000 0 0

24/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 35.000.000 0 0

24/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300.000 0 0

24/08/2022 Trần Đúc Hòa Q Phú Nhuận 0 0 2.000.000 0 0 0  Hồi Sức

24/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

24/08/2022 Đại dức Thích Minh Tâm 0 0 0 0 170 0  Ung Bướu Huyết Học

24/08/2022
Cư Dân Tòa nhà Central 1- Khu 

Vinhome Centrol Park
0 0 44.000.000 0 0 0

 Hô Hấp 1; Nhiễm; 

Ngoại Tổng Hợp; Ngoại 

Thần Kinh; Tiêu Hoá; 

Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học

24/08/2022 Lương Thanh Minh Châu 0 0 5.000.000 0 0 0  Tim Mạch

24/08/2022
Tập thể CBCNV người LĐ CT CP Tân 

Cảng Gantry
0 0 25.000.000 0 0 0

 cấp cứu; Hồi Sức; 

Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Thận Nội Tiết

24/08/2022 Bé Trần Ngọc Gia Hân 200.000 0 0 0 0 0

24/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

25/08/2022 Trần Gia Quốc 1.000.000 0 0 0 0 0

25/08/2022 Võ Thị Huyền Trân 0 0 0 500.000 0 0

25/08/2022 Lê Tuấn hiền- Lê Kim Anh 0 0 0 1.000.000 0 0

25/08/2022 Trần Anh Việt 0 0 0 200.000 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

25/08/2022
International Charity For Ill 

Children
Canada 0 11.000.000 0 0 0 0  Thận Nội Tiết

25/08/2022 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 32400

25/08/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 10.400.000 0 0 0  Ngoại Thần Kinh

25/08/2022 Nhóm Khai Tâm 0 0 0 20.000.000 0 0

25/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 600.000 0 0

25/08/2022 Huznh Hạ Hoàng Ngân 0 0 10.000.000 0 0 0

 Hô Hấp 1; Hồi Sức; Hồi 

sức tim; Nhiễm; Ngoại 

Tổng Hợp; Tiêu Hoá; 

Tim Mạch

25/08/2022 RTF 0 0 0 12.000.000 0 0

26/08/2022 Đặng Thái Hằng 0 0 0 200.000 0 0

26/08/2022 Dien An 0 0 0 500.000 0 0

26/08/2022 Cô Đào 0 0 0 0 200 0
 Thần Kinh; Thận Nội 

Tiết

26/08/2022 Nguyễn Minh Phước 0 0 5.000.000 0 0 0

 Hồi Sức; Ngoại Tổng 

Hợp; Thần Kinh; Thận 

Nội Tiết

26/08/2022 Phạm Nhật Vũ 0 0 0 300.000.000 0 0

26/08/2022 Phạm Nhật Vũ 0 0 0 300.000.000 0 0

26/08/2022 Tô Thoại Quang 0 0 80.000.000 0 0 0

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Nhiễm; Ngoại 

Tổng Hợp; Ngoại Thần 

Kinh; Ngoại Niệu; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

26/08/2022 Nhóm G9 0 0 0 17.700.000 0 0

26/08/2022 Ngô Thị Lệ Mai 0 0 0 1.000.000 0 0

26/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

26/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

26/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10.000.000 0 0

26/08/2022 Cô Loan 0 0 0 0 240 0
 Hô Hấp 1; Nhiễm; 

Ngoại Tổng Hợp



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

26/08/2022 Nguyễn Kim Oanh 0 0 4.000.000 0 0 0
 Hô Hấp 2; Nhiễm; Tiêu 

Hoá; Thận Nội Tiết

26/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

26/08/2022 Nhà hàng An Chay 0 0 0 0 0 150
 Thần Kinh; Thận Nội 

Tiết

26/08/2022 Công ty Anh Kim 0 0 0 100.000.000 0 0

26/08/2022 Chị Tố Uyên 0 0 0 50.000.000 0 0

26/08/2022 Nguyễn Thúy Quznh 0 0 5.000.000 0 0 0

 Nhiễm; Ngoại Tổng 

Hợp; Tiêu Hoá; Tim 

Mạch

26/08/2022 Ba Chị Em 0 0 0 0 100 0  Tim Mạch

26/08/2022 Cty TNHH WISETAL 0 0 0 0 0 156  Nhiễm; Ngoại Niệu

27/08/2022 Phan Hoàng Dũng Nhà Bè 0 0 0 200.000 0 0

27/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

27/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2.000.000 0 0

27/08/2022 Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 0 0 500.000 0 0

27/08/2022 Vũ Minh Tân 0 0 0 500.000 0 0

27/08/2022 BUI QUANG DAI 0 0 0 2.500.000 0 0

27/08/2022 Châu Bích Vân 0 0 0 500.000 0 0

28/08/2022 Lê Thị Trâm Hân 0 0 0 2.000.000 0 0

28/08/2022 Bé Anh Khôi 0 0 0 200.000 0 0

29/08/2022 Phạm Phương Linh 1.000.000 0 0 0 0 0

29/08/2022 Nguyễn Thị Thu Oanh 0 0 0 100.000.000 0 0

29/08/2022 Lê Thị Thanh Thảo 1.000.000 0 0 0 0 0

29/08/2022 Bao VietnamNet 0 0 4.420.000 0 0 0  Thận Nội Tiết

29/08/2022 NGUYEN VU DINH THAI 0 0 0 2.000.000 0 0

29/08/2022 Trần Kim Đông 0 0 40.000.000 0 0 0  Ngoại Thần Kinh

29/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 15.000.000 0 0

29/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5.000.000 0 0

29/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10.000.000 0 0

29/08/2022 Anh Tùng 2.000.000 0 0 0 0 0

29/08/2022 Châu Thị Nguyệt 0 10.000.000 0 0 170 0  Ung Bướu Huyết Học

29/08/2022 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

29/08/2022 Trương Minh Long 5.000.000 0 0 0 0 0

30/08/2022 Nguyễn Bảo Quznh Như 0 0 0 70.000.000 0 0

30/08/2022
Phan Tường Quân,Ngụy Thanh 

Phương
USA 0 20.000.000 0 0 0 0  Ung Bướu Huyết Học

30/08/2022 Phùng Phước Linh Q1 0 0 0 20.000.000 0 0

30/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

30/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100.000 0 0

30/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 1.000.000 0 0 0  Nhiễm; Nội Tổng Hợp

30/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 21.000.000 0 0 78 0  Thận Nội Tiết

30/08/2022 Nguyễn Thị Thu Hồng 0 0 15.000.000 0 0 0

 Hồi Sức; Nhiễm; Nội 

Tổng Hợp; Thận Nội 

Tiết

30/08/2022 Hồ Ánh Nguyệt Q10 0 0 25.000.000 0 0 0

 Nhiễm; Ngoại Niệu; Nội 

Tổng Hợp; Tiêu Hoá; 

Tim Mạch; Ung Bướu 

Huyết Học

30/08/2022 Hoang Chi Thanh 0 0 0 1.000.000 0 0

30/08/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0 0 0 100.000 0 0

30/08/2022 Bà Huznh Thị Măm (Pd: Diệu Hồi) 1.000.000 0 0 0 0 0

31/08/2022 Lâm Thụy Anh Thy 0 0 14.000.000 0 0 0

 Hô Hấp 1; Hồi Sức; 

Ngoại Niệu; Nội Tổng 

Hợp; Tiêu Hoá; Thần 

Kinh; Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

31/08/2022 NGUYEN LE TRI DANG 0 0 0 500.000 0 0

31/08/2022 MON VA KEN 0 0 0 100.000 0 0

31/08/2022 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10.000.000 0 0

31/08/2022 Cô Nhung 0 0 0 0 180 0
 Nhiễm; Thần Kinh; Tim 

Mạch

31/08/2022 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0

31/08/2022 Nguyễn Thị Ngọc Lan Q3 500.000 0 0 0 0 0



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ BN Nghèo
Tặng

Trực Tiếp

Đóng

Tạm Ứng
Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

31/08/2022 Cty TNHH SX-TM-DV BYFAS 0 0 6.000.000 0 0 0
 Nội Tổng Hợp; Thận 

Nội Tiết

31/08/2022 CITIMART 0 0 10.000.000 0 0 0  Hồi Sức Sơ Sinh

31/08/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150  Ung Bướu Huyết Học

31/08/2022 Vũ Tô Kiều Anh 0 0 0 100.000 0 0

31/08/2022
Thầy Niệm Định & Đạo Tràng 

Phóng Sanh
0 0 0 0 200 0  Ung Bướu Huyết Học

31/08/2022 Phong Mẫn 0 0 0 0 300 0  Ung Bướu Huyết Học

31/08/2022
Nhóm An Nhiên và những người 

bạn
0 0 0 0 250 0

 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

31/08/2022
Cty TNHH DV truyền thông giải trí  

88
0 0 0 0 100 0

 Bỏng Chỉnh Trực; Hô 

Hấp 1

31/08/2022 Lê Thúy 0 0 0 0 60 0  Tiêu Hoá

Tổng Cộng 408 138347000 401050000 1005946000 2028487000 5362 36202


